
1 Điều trị gãy xương ở trẻ em Lã Ngọc Quý Giáo dục 2011 2

2 Dịch tễ học Nguyễn Minh Sơn Giáo dục 2012 2

3 Y   học hạt nhân Mai Trọng Khoa Y học 2012 1

4 Nhãn khoa trong đông y Hoàng Năng Trọng Giáo dục Việt Nam 2015 2

5 Hướng dẫn sử dụng kháng sinh Nguyễn Trường Sơn Y học 2016 1

6 Dược động học đại cương Mai Phương Mai Y học 2015 1

7 Chẩn đoán đái tháo đường và điều trị Đỗ Trung Quân Nxb. Giáo dục Việt 

Nam

2015 1

8 Điều trị nội khoa bệnh ung thư Nguyễn Bá Đức Y học 2010 1

9 Bệnh ung thư phổi Bùi Công Toàn Y học 2008 1

10 Dịch tễ học bệnh ung thư Nguyễn Bá Đức Y học 2009 1

11 Dinh dưỡng hợp lý phòng bệnh ung thư Lê Thị Hợp Y học 2008 1

12 Giáo trình sức khỏe bà mẹ - trẻ em Bùi Thị Thu Hà Y học 2016 1

13 Động vật chân khớp y học Tạ Huy Thịnh NXB Khoa học tự 

nhiên và công nghệ

2014 1

14 Sinh lý học y khoa Trần Văn Ngọc Nxb. ĐHQG TP.HCM 2020 2

15 Bài giảng sản phụ khoa Nguyễn Đức Vy Y học 2020 3

16 Triệu chứng học nội khoa Ngô Quý Châu Y học 2020 2

17 Hỏi đáp về những vấn đề thường gặp trong 

quá trình giải quyết thủ tục hành chính của 

Bộ Y Tế

Nguyễn Xuân Trường Y học 2019 1

18 Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến 

huyện

Đặng Hanh Đệ Y học 2020 4

19 Phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp 

ở trẻ em - Các phát hiện và huấn luyện trẻ

Cao Minh Châu Y học 2020 1

20 Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ 

dinh dưỡng

Lê Thị Hương Y học 2020 2

21 Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn Bùi Vũ Huy Y học 2020 3

22 Tổng hợp các văn bản chỉ đạo về quản lý 

khám, chữa bệnh phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid- 

19)

Lương Ngọc Khuê Y học 2020 3

23 Phương pháp nghiên cứu khoa học - nghiên 

cứu hệ thống y tế

Đào Văn Dũng Y học 2020 3

24 Bài giảng chuyên khoa định hướng nhi Lê Thanh Hải Y học 2012 1

25 Điều dưỡng cơ bản I Lê Thị Bình Y học 2011 1

26 Điều dưỡng cơ bản II Lê Thị Bình Y học 2011 1

27 Ứng dụng tế bào gốc trong chỉnh hình và cột 

sống: Sách chuyên khảo

Nguyễn Đình Hòa Y học 2020 2

28 Quản lý bệnh glôcôm: Sách chuyên khảo Bùi Thị Vân Anh Y học 2020 3
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29 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi Nguyễn Viết Tiến Y học 2019 1

30 Chấn thương cột sống các chiến lược điều trị 

và quản lý: Sách chuyên khảo

Nguyễn Đình Hòa Y học 2020 3

31 Kiểm tra chất lượng xét nghiệm: Dành cho 

sinh viên và học viên chuyên ngành kỹ thuật 

xét nghiệm y học

Trần Đỗ Hùng Y học 2020 3

32 Giáo trình sức khỏe sinh sản: Sách dành cho 

cử nhân y tế công cộng

Bùi Thị Thu Hà Y học 2016 1

33 Giáo trình thực hành y khoa: Tập 2 - Chương 

trình Y khoa đổi mới

Vũ Thị Hồng Anh Y học 2020 3

34 Tóm lược tâm thần học trẻ em và thanh thiếu 

niên

Benjamin James 

Sadock

Y học 2013 1

35 Một số phương pháp điều trị bệnh của các 

nền y học trong nước và thế giới từ trước

Đái Duy Ban Y học 2019 1

36 Giáo trình điều dưỡng tâm thần Đàm Thị Bảo Hoa Y học 2017 1

37 Giáo trình sinh học và di truyền: Kỹ thuật xét 

nghiệm y học

Trần Thanh Dương Y học 2020 3

38 Giáo trình lý thuyết môn học giáo dục thể 

chất

Nguyễn Đức Nhâm Y học 2016 1

39 Chữa răng và nội nha: Tập 1 Trịnh Thị Thái Hà Nxb. Giáo dục Việt 

Nam

2020 1

40 Điều trị kháng đông trong thực hành lâm 

sàng

Hoàng Văn Sỹ ĐHQG Tp.HCM 2020 1

41 Lâm sàng và điều trị trầm cảm Cao Đức Tiến Y học 2020 2

42 Ghép da trong phẫu thuật tạo hình thẩm Trần Thiết Sơn Y học 2020 3

43 Mô phỏng tiền lâm sàng nội nha Phạm Văn Khoa Y học 2020 2

44 Tài liệu đào tạo liên tục - Bồi dưỡng kiến 

thức nội tim mạch nâng cao

Hoàng Văn Sỹ Nxb.ĐHQG TP.HCM 2020 1

45 Nội tiết học cơ bản Trần Quang Nam Nxb.ĐHQGTp.HC M 2021 3

46 Thực hành lâm sàng nhi Phùng Nguyễn Thế 

Nguyên

Nxb.ĐHQGtp.HC M 2020 2

47 Giáo trình chấn thương chỉnh hình Võ Thành Toàn nxb. ĐHQG Tp. HCM 2021 3

48 Tiếp cận hệ sinh thái đối với sức khỏe 

(Ecohealth)

Nguyễn Việt Hùng Y học 2016 1

49 Ký sinh trùng y học: Giáo trình đại học Lê Đức Vinh Nxb. ĐHQG

tp.HCM

2020 2

50 Siêu âm tim thực hành: bệnh tim bẩm sinh và 

mắc phải

Phạm Nguyễn Vinh Nxb. ĐHQGtpHCM 2021 2

51 Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong 

thực hành nha khoa

Lê Trung Chánh Nxb.ĐHQGtp.HC M 2020 1

52 Miễn dịch trị liệu trong ung thư: Nguyên lý và 

thực hành

Lisa H. Butterfield NXB Đại học Quốc 

Gia Hà Nội

2022 1

53 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành 

y học cổ truyền

Hoàng Thị Hoa Lý Y học 2020 1

54 Giáo trình kỹ năng y khoa Nguyễn Đức Hinh Y học 2021 3

55 Ung thư học đại cương Nguyễn Bá Đức Giáo dục 2011 1

56 Giáo dục liên ngành Lê Khắc Bảo Y học 2020 3

57 Lý luận cơ bản y học cổ truyền Lê Bảo Lưu NXB ĐH Quốc gia 

TPHCM

2021 1

58 Phương pháp dưỡng sinh Võ Trọng Tuân Y học 2021 2



59 Giáo trình thực hành dược khoa (Phần bào 

chế)

Lê Minh Trí NXB ĐH Quốc gia 

TPHCM

2019 1

60 Giáo trình giảng dạy đại học: Lý luận cơ bản 

y học cổ truyền

Lê Bảo Lưu ĐH Quốc gia TPHCM 2021 2

61 Y dịch Lê bảo Lưu ĐH Quốc gia TPHCM 2021 3

62 Điều dưỡng trong tim mạch can thiệp Phạm Mạnh Hùng Y học 2019 3

63 Giáo trình Module 12 sản nhi: Học phần phụ 

sản

Nguyễn Thị Kim Anh nxb Đại học Huế 2021 1

64 Những hiểu biết về bệnh hô hấp và truyền 

nhiễm

Bùi Đức Luận Dân Trí 2019 4

65 Lão khoa đại cương Nguyễn Trung Anh Y học 2021 1

66 Chương trình và tài liệu đào tạo người 

hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng mới

Nguyễn Minh Lợi Y học 2020 3

67 Tế bào gốc và tế bào gốc ung thư trong chẩn 

đoán và trị liệu cá khối u ác tính

Đái Duy Ban Y học 2020 2

68 Thần kinh học lâm sàng Nguyễn Bá Thắng Nxb. ĐHQG

tp.HCM

2020 1

69 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do Sars - CoV-2 (Cvid- 

19)

Lương Ngọc Khuê Y học 2020 1

70 Giáo trình thần kinh học Lê Văn Minh Y học 2021 2

71 Nhi khoa: Tập 1 Phạm Thị Minh Hồng Nxb.ĐHQG

tp.HCM

2020 1

72 Nhi khoa: Tập 2 Vũ Minh Phúc Nxb.ĐHQG

tp.HCM

2020 1

73 Giải phẫu sinh lí người qua hình ảnh - Phần Tạ Thúy Lan nxb Đại học Quốc 

Gia

2018 1

74 Y học gia đình: tập 1 Phạm Lê An Y học 2020 1

75 Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới Tập 1

Phạm Đức Mục Y học 2020 2

76 Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều 

dưỡng viên mới Tập 2

Phạm Đức Mục Y học 2020 1

77 Y học gia đình: tập 2 Phạm Lê An Y học 2021 1

78 Giáo trình phương tể 1 Nguyễn Thị Tân nxb ĐH Huế 2015 1

79 Phản ứng dị ứng và sốc phản vệ theo cơ chế 

miễn dịch

Lê Văn Đính Y học 2022 1

80 Một số hiểu biết cơ bản về xạ trị xa Bùi Công Toàn Y học 2010 2

81 Giáo trình pháp chế dược Nguyễn Đăng Thoại Y học 2020 2

82 Hành trình bánh xe y học David R. Kopacz MD nxb Thông tin và 

Truyền thông

2018 1

83 Giáo trình các nguyên tắc thực hành tốt Nguyễn Đăng Thoại Y học 2020 3

84 Chăm sóc hộ sinh thiết yếu cho thai kỳ bình Nguyễn Thị Nhẫn NXB ĐH Quốc gia 

TPHCM

2023 1

85 Giáo trình ngoại khoa y học cổ truyền Nguyễn Thế Thịnh NXB Chính trị Quốc 

Gia - Sự Thật

2016 5

86 Giáo sư Trần Hồng Quân với sự nghiệp giáo 

dục đào tạo Việt Nam

NXB Thông tin và 

Truyền thông

2024 1

87 Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - Hành trình đưa 

người về quê hương

Nguyễn Văn Ngàng Đặc san của báo Lao 

động

2017 1



88 Chăm sóc sức khỏe người bệnh hệ cơ 

xương khớp

Hà Thị Như Xuân Y học 2024 5

89 Thực hành dinh dưỡng cơ sở Đào Thị Yến Phi Y học 2022 1

90 Bệnh Neuron vận động Nguyễn Hữu Công Y học 2021 5

91 Sinh học thần kinh (Ứng dụng trong châm 

cứu)

Trịnh Thị Diệu Thường Y học 2024 5

92 Vật liệu nha khoa ứng dụng Trần Ngọc Quảng Phi Y học 2023 5

93 Khám và chẩn đoán bệnh vùng miệng hàm 

mặt

Võ Đắc Tuyến Y học 2024 3

94 Công thái học và hợp lý hóa lao động trong 

thực hành răng hàm mặt

Nguyễn Thu Thủy Y học 2023 5

95 Cấp cứu răng hàm mặt Hồ Nguyễn Thanh 

Chơn

Y học 2024 5

96 Triệu chứng và bệnh học nội khoa Tập 1 Trần Thị Khánh Tường Y học 2023 5

97 Triệu chứng và bệnh học nội khoa Tập 2 Trần Thị Khánh Tường Y học 2023 5

98 Chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa Trần Thị Khánh Tường Y học 2023 5

99 Tiếp cận điều trị bệnh nội khoa Hoàng Văn Sỹ ĐH Quốc Gia 

TPHCM

2023 5

100 Tai mũi họng Trần Viết Luân Đại học Quốc Gia 

TPHCM

2024 5

101 Ôn bệnh (Bệnh học và điều trị nhiễm y học 

hiện đại kết hợp y học cổ truyền)

Nguyễn Thị Bay Y học 2022 5

102 Y học lượng tử, tương lai của Sinh học 

lượng tử

Trịnh Minh Thanh Y học 2021 3

103 Công nghệ sản xuất thuốc từ thảo dược 

(Sản xuất thuốc xanh)

Hoàng Minh Châu Y học 2022 3

104 Toán thống kê với SPSS (Chuyên ngành 

dược học)

Đào Hồng Nam Y học 2024 4

105 Chẩn đoán hình ảnh nhi khoa: Phần cổ - 

ngực

Nguyễn Tuấn Anh Đại học Quốc Gia 

TPHCM

2022 5

106 Chẩn đoán hình ảnh nhi khoa: Phần bụng Nguyễn Tuấn Anh Đại học Quốc Gia 

TPHCM

2024 5

107 Chẩn đoán trước sinh dị dạng thai bằng siêu 

âm 3D - 4D

Trần Danh Cường Y học 2023 5

108 Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Vũ Đăng Lưu Giáo Dục Việt Nam 2024 2

109 An toàn thực phẩm Đào Thị Yến Phi Y học 2024 5

110 Dinh dưỡng trong điều trị ung thư Đào Thị Yến Phi Y học 2024 5

111 Dinh dưỡng cộng đồng Đào Thị Yến Phi Y học 2023 5

112 Dinh dưỡng học Đào Thị Yến Phi Y học 2022 5

113 Hướng dẫn điều trị sản phụ khoa Tập 2 Hoàng Thị Diễm Tuyết Đại học Quốc Gia 

TPHCM

2024 5

114 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh lý hô 

hấp

Huỳnh Thị Phương 

Hồng

Y học 2022 5

115 Đổi mới tư duy tự chủ giáo dục đại học ở 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát 

triển đất nước trong thời kỳ đổi mới

Chính trị Quốc Gia 2022 3

116 Bài giảng nhi khoa tập 1 Nguyễn Minh Phương Y học 2022 1

117 Giáo trình răng trẻ em Lê Nguyên Lâm Y học 2021 1

118 Chấn thương hàm mặt Nguyễn Tài Sơn Y học 2017 2



119 Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi họng Răng 

hàm mặt - Mắt

Trương Tuấn Anh Giáo dục Việt Nam 2020 1

120 Các biện pháp cải thiện lành thương trong 

phẫu thuật răng khôn

Trần Tấn Tài ĐH Huế 2022 1

121 Kiểm soát và sống chung với bệnh vảy nến Nguyễn Trọng Hào Y học 2020 1

122 Giải mã bản đồ làn da Phạm Phương Linh Dân trí 2021 3

123 Các vấn đề cơ bản trong phẫu thuật tạo hình 

thẩm mỹ

Trần Thiết Sơn Y học 2020 2

124 Hỏi đáp về bệnh vảy nến Trần Hầu Khang Y học 2017 2

125 Mô học Đỗ Thị Hồng Hải Giáo dục Việt Nam 2020 3

126 Bài giảng nhi khoa tập 2 Nguyễn Minh Phương Y học 2022 1

127 Bài giảng nhi khoa tập 3 Nguyễn Minh Phương Y học 2021 1

128 Khuyến cáo về bệnh nội tiết và chuyển hóa Thái Hồng Quang Y học 2016 1

129 Hướng dẫn điều trị nhi khoa Trịnh Hữu Tùng Y học 2019 1

130 Cẩm nang của tổ chức y tế thế giới cho xét 

nghiệm chẩn đoán và xử lý tinh dịch người

Nguyễn Đình Tảo Y học 2021 1

131 Que thử phát hiện nhanh độc tố 

Staphylococcal Enterotoxin B (SEB)

Khoa học tự nhiên và 

Công nghệ

2018 1

132 Tự kỉ những vấn đề lí luận và thực tiễn Nguyễn Thị Hoàng Yến ĐH Sư phạm 2013 1

133 Cẩm nang xét nghiệm và xử lý tinh trùng 

người theo WHO 2021

Tổng hợp TPHCM 2021 1

134 Tài liệu hướng dẫn điều trị, chăm sóc và dinh 

dưỡng dành cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-

19

Nguyễn Trường Sơn Hồng Đức 2021 2

135 Hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid- 19)

Phạm Văn Tác Y học 2020 2

136 Giáo trình lao và bênh phổi Hoàng Hà Bách khoa Hà Nội 2020 2

137 Phôi thai học Trần Công Toại ĐH Quốc gia 

TP.HCM

2015 1

138 Giáo trình lý thuyết lao và bênh phổi Hoàng Hà Bách khoa Hà Nội 2020 1

139 Ứng phó hiểm họa bệnh dịch truyền nhiễm 

nguy hiểm, trách nhiệm của nhà nước, cộng 

đồng xã hội và cá nhân

Nguyễn Anh Tuấn Công an nhân dân 2021 1

140 Sinh tồn cùng Covid-19 Tony Hoàng Dân trí 2021 1

141 Giáo trình an toàn tiêm chủng Phan Trọng Lân Y học 2017 1

142 Bài giảng sản phụ khoa Tập 2 Bùi Thị Phương Nga ĐH Quốc gia 

TP.HCM

2016 1

143 Khởi phát chuyển dạ bằng thông Foley bóng 

đơn và bóng đôi cải tiến

Huỳnh Nguyễn Khánh 

Trang

Y học 2020 3

144 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế 

quản người lớn và trẻ em ≥ 12 tuổi

Nguyễn Trường Sơn Y học 2020 3

145 Bệnh học phụ khoa Y học cổ truyền Tập 2 Trần Quốc Bảo Y học 2020 1

146 Chẩn đoán bệnh Covid-19 trong phòng thí 

nghiệm

Đặng Đức Anh Y học 2022 1

147 Khải yếu tác phẩm Hải Thượng Y tông Tâm Nguyễn Văn Thang Y học 2014 2

148 Cúm A/H1N1/09 đại dịch tại Việt Nam Nguyễn Trần Hiển Y học 2012 1

149 Y học cổ truyền Trịnh Thị Diệu Thường Y học 2020 2



150 Dược lâm sàng 2 (Dược lâm sàng và điều 

trị)

Phạm Thành Suôl Y học 2021 1

151 Thảo dược chữa bệnh nội khoa Nguyễn Văn Đức Quân đội nhân dân 2016 2

152 Phòng chống các bệnh thường gặp trong gia 

đình bằng thảo dược quanh ta Tập 4 (Ngộ 

độc và Cấp cứu)

Đái Duy Ban Thông tin và truyền 

thông

2020 1

153 Module 3 Từ cơ quan đến hệ thống Nguyễn Thị Lệ Y học 2020 1

154 Đánh giá vì sự tiến bộ học tập ở giáo dục đại 

học (Nguyên tắc triết lí - Phương pháp - Kĩ 

thuật)

Hồ Thị Nhật Đại học Sư Phạm 2019 3

155 Giới thiệu cây thuốc tỉnh Đắk Nông Lưu Hồng Trường Khoa học và Công 

nghệ

2019 2

156 Chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư Nguyễn Bá Đức Y học 2008 1

157 Ung thư phòng và hỗ trợ điều trị Đái Duy Ban Y học 2018 1

158 Chuyên đề ung thư không phải cửa tử Y học 2015 1

159 Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng 

từ trong chẩn đoán u não vùng củ yên

Đặng Vĩnh Hiệp Y học 2020 3

160 Giải phẫu sinh lí người qua hình ảnh - Phần

IX: Sinh lý chuyển hóa vật chất và năng

Tạ Thúy Lan nxb Đại học Quốc 

Gia

2018 1

161 Giải phẫu sinh lí người qua hình ảnh - Phần Tạ Thúy Lan nxb Đại học Quốc 

Gia

2018 2

162 Can thiệp ít xâm lấn điều trị khối u Huỳnh Quang Khánh ĐH Quốc gia 2020 2

163 Giải phẫu sinh lí người qua hình ảnh - Phần Tạ Thúy Lan nxb Đại học Quốc 

Gia

2018 1

164 Câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu học Nguyễn Hoàng Vũ Y học 2019 3

165 Chiến thắng bệnh ung thư Nguyễn Bá Đức Y học 2019 1

166 Phẫu thuật bảo tồn điều trị ung thư thanh 

quản

Lê Minh Kỳ Y học 2020 3

167 Giáo trình giải phẫu sinh lý người Huỳnh Trọng Khải ĐH Quốc gia 

TP.HCM

2016 1

168 Điều trị liệu lâm sàng Cầm Bá Thức Y học 2020 1

169 Diễn giải kết quả nghiên cứu chuyên ngành 

ung thư

Mike Clarke Y học 2020 2

170 Phòng và trị bệnh ung thư bằng các hợp chất 

thiên nhiên trong nước

Đái Duy Ban Khoa học tự nhiên và 

công nghệ

2014 1

171 Đa chấn thương Nguyễn Trường Giang Y học 2020 3

172 Sử dụng morphin điều trị đau cho bệnh nhân 

ung thư

Đoàn Lực Y học 2020 1

173 Virus vaccine sởi kết hợp kháng thể đơn 

dòng ly giải đặc hiệu tế bào ung thư người

Hồ Anh Sơn KH và KT 2020 1

174 Thực hành y học chứng cứ Phạm Phương Hạnh Thanh niên 2020 1

175 Cẩm nang thực hành y học chứng cứ Võ Phùng Nguyên Y học 2020 3

176 Giáo trình tai mũi họng Nguyễn Triều Việt Y học 2022 1

177 Phác đồ điều trị 2021 Đỗ Quang Huân Y học 2021 1

178 Phác đồ điều trị 2022 Bùi Minh Trạng Y học 2022 1

179 Xử lý nước thải bệnh viện Trần Đức Hạ Khoa học và kỹ thuật 2020 3



180 Hướng dẫn thực hành sử dụng kháng sinh Võ Đức Chiến Y học 2020 3

181 Phân tích xét nghiệm sinh hóa gan Trần Thị Khánh Tường Y học 2017 3

182 Hãy tìm hiểu lá gan của bạn Phạm Thị Thu Thủy ĐHQG TP Hồ Chí

Minh

2020 3

183 Transforming growth factor - beta 1 (TGF- 

beta 1) và high sensivity C- reactive protein 

(hs-CRP) trong bệnh lý thận mạn

Nguyễn Văn Tuấn Y học 2021 3

184 Bài giảng bệnh học nội khoa thận - tiết niệu 

Tập 2

Đỗ Gia Tuyến Y học 2021 3

185 Giáo trình tham vấn tâm lý Trần Thị Minh Đức ĐHQGHN 2021 3

186 Chăm sóc da thẩm mỹ Huỳnh Văn Bá Y học 2020 1

187 Giáo trình giải phẫu sinh lý người Huỳnh Trọng Khải Dân Trí 2021 1

188 Giáo trình chấn thương chỉnh hình và tạo 

hình tập 1

Nguyễn Thế Hoàng Y học 2017 1

189 Miễn dịch học Trần Văn Hiếu ĐHQG HCM 2016 1

190 Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ Nguyễn Quang Đạt Y học 2012 1

191 Giám định ADN Nguyễn Đức Nhự ĐHQG HN 2018 1

192 Hội chứng buồng trứng đa nang - Tiếp cận 

toàn diện thực hành dựa trên bằng chứng

Lê Minh Tâm Y học 2025 1

193 Quản lý và tổ chức y tế Phí Văn Thâm Giáo dục VN 2012 1

194 Covid-19 và bệnh tim mạch những điều cần Phạm Nguyễn Vinh ĐHQG TP.HCM 2021 1

195 Chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ Nguyễn Văn Thông Y học 2020 1

196 Sổ tay khuyến cáo tăng cường triển khai 

hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

Tăng Chí Thượng Y học 2017 2

197 Quản lý hoạt động khám chữa bệnh bảo 

hiểm y tế và quản lý tài chính tại bệnh viện 

trong tình hình mới

Tăng Chí Thượng Y học 2016 1

198 Quản lý bệnh viện tài liệu cơ bản Lương Ngọc Khuê Y học 2017 1

199 An toàn trong việc quản lý và áp dụng công 

nghệ xử lý chất thải y tế

Nguyễn Thị Hoàn Y học 2016 1

200 Cẩm nang dinh dưỡng cho người lớn Trần Thị Minh Nguyệt Y học 2019 1

201 Circulation of nervous current Nguyen Ngoc Kha Medical publishing 

house

2016 1

202 Tràn dịch màng ngoài tim sau phẫu thuật tim Nguyễn Sinh Hiền Y học 2020 3

203 Sổ tay đặc điểm giải phẫu, mô học các động 

mạch có thể ứng dụng bắc cầu trong điều trị 

bệnh động mạch vành

Lê Văn Cường Y học 2020 2

204 Tự sự của trái tim bí quyết để có một trái tim 

khỏe mạnh

Nguyễn Quang Tuấn Y học 2020 2

205 Cập nhật điều trị bệnh lý động mạch chủ Trần Quyết Tiến Y học 2020 3

206 Hướng dẫn sử dụng thuốc vận mạch điều trị 

hạ huyết áp trong thực hành lâm sàng

Nguyễn Thị Quý ĐHQG TP HCM 2021 1

207 Hỏi đáp điều trị và chăm sóc bệnh mạch 

vành

Đặng Hanh Đệ Phụ nữ 2014 1

208 Giáo trình dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Ninh Thị Nhung Y học 2016 1

209 Nghiên cứu bảo hiểm y tế Việt Nam và dự 

báo đến năm 2020

Phạm Hồng Hải Y học 2018 1



210 Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa - sinh tế bào 

Quyển 1

Nguyễn Tấn Thành ĐHQG Hà Nội 2018 1

211 Quản lý điều dưỡng Lê Văn An Giáo dục Việt Nam 2011 3

212 Quản lý điều dưỡng Lê Văn An Giáo dục Việt Nam 2015 1

213 Giáo trình giảng dạy đại học bệnh truyền 

nhiễm

Nguyễn Văn Hảo Y học 2020 2

214 Bệnh tim mạch chuyển hóa với sức khỏe tình 

dục

Nguyễn Quang Tuấn Y học 2014 1

215 Quyển ảnh điều tra khẩu phần Lê Danh Tuyên Y học 2020 1

216 Chương trình đào tạo thực hành lâm sàng 

cho điều dưỡng viên mới

Nguyễn Minh Lợi Y học 2020 2

217 Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo thực 

hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới

Nguyễn Minh Lợi Y học 2020 2

218 Tài liệu đào tạo quản lý điều dưỡng Phạm Đức Mục Giao thông vận tải 2018 1

219 Giáo trình chăm sóc sức khỏe tâm trẻ em II Nguyễn Minh Phương Y học 2021 1

220 Sinh lý học Nguyễn Trung Kiên Y học 2020 1

221 Giáo trình thực hành sinh lý học Nguyễn Thị Lệ ĐHQG TP HCM 2021 1

222 Thực tập hóa sinh y học Lê Xuân Trường Y học 2016 1

223 Hóa sinh học Trần Thanh Nhãn Giáo dục VN 2012 2

224 Thực tập chuyên ngành sinh hóa Lương Bảo Uyên ĐHQG TP. HCM 2015 1

225 Khóa định loại muỗi đến loài của các giống 

thuộc phân họ Culicinae ở Việt Nam

Trần Thanh Dương Y học 2019 3

226 Tạo hình thẩm mỹ thành bụng từ giải phẫu 

ứng dụng đến giải pháp kỹ thuật

Cao Ngọc Bích Y học 2021 2

227 Khi hơi thở hóa thinh không Paul Kalanithi Lao Động 2019 1

228 Vũ Triệu An: Hành trình y học Nguyễn Thanh Hóa Y học 2020 3

229 Cẩm nang điều trị sốt xuất huyết dengue Lương Ngọc Khuê Y học 2019 3

230 Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi 

cộng đồng

Nguyễn Văn Thành Y học 2019 1

231 Nhân tố vi sinh Hiromi Shinya Nxb. Thông tin và 

truyền thông

2017 1

232 Cẩm nang phòng và điều trị các bệnh 

thường gặp

Quách Tuấn Vinh Y học 2019 2

233 Tứ chứng Fallot Nguyễn Sinh Hiền Y học 2020 3

234 Y học lượng tử: Tương lai của sinh học 

lượng tử

Trịnh Minh Tranh Y học 2021 1

235 Tiêu chí bệnh viện thông minh tại Việt Nam Trần Quý Tường Y học 2020 3

236 Không bao giờ ngừng chạy - Cẩm nang toàn 

diện để khỏe mạnh trọn đời

Amby Burfoot Thể thao và du lịch 2019 1

237 Công tác y tế trường học Tạ Văn Trầm Y học 2020 2

238 Mô hình ruồi giấm trong nghiên cứu y sinh Đặng Thị Phương Thảo DDHQG TP Hồ

Chí Minh

2021 1

239 Cơ sở phân tử của bệnh Đỗ Ngọc Liên ĐHQG Hà Nội 2014 1

240 Đọc phim X quang ngực Lê Văn Phước ĐHQG TP Hồ Chí

Minh

2016 1

241 Cẩm nang xét nghiệm y học Nguyễn Anh Trí Y học 2019 3

242 Bệnh sốt rét Trần Thanh Dương Y học 2020 1



243 3 phút sơ cứu Ngô Đức Hùng Thế giới 2022 1

244 Những vì sao y học Việt Nam Lê Gia Vinh Y học 2022 1

245 Giáo trình tài chính y tế Vũ Xuân Phú Y học 2019 2

246 Những cây thuốc vị thuốc có tác dụng thay tế 

vảy tê tê

Phạm Thanh Huyền Y học 2021 1

247 Cây thuốc, vị thuốc chữa bệnh, thực dưỡng Trần Văn Bản Y học 2019 1

248 Ngoại khoa thời chiến Lê Cao Đài Thế Giới 2009 1

249 Lê Cao Đài: Người thầy thuốc - Chiến Sĩ Vũ Giáng Hương Thế Giới 2007 1

250 Hỏi đáp về một số bệnh thường gặp Nguyễn Quốc Triệu Y học 2017 1

251 Hướng dẫn thẩm phân phúc mạc Nguyễn Văn Khôi Y học 2013 1

252 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo 

đường típ 2

Lương Ngọc Khuê Y học 2021 1

253 Giải phẫu ứng dụng mạch nội sọ trên chụp 

mạch số hóa xóa nền

Phạm Hồng Đức Y học 2021 1

254 Văn hóa an toàn người bệnh Tạ Văn Trầm Y học 2020 2

255 Giáo trình lý thuyết môn học giáo dục thể 

chất

Nguyễn Đức Nhâm Y học 2016 1

256 Đông y nâng cao sức khỏe và điều trị một số 

bệnh thường gặp

Nguyễn Thị Kim Tiến Y học 2021 1

257 Đông nam dược 2000 vị thuốc chữa bệnh Nguyễn Chí Tôn Y học 2015 2

258 Thảo dược và phương thuốc quý Lê Văn Thuần Y học 2017 2

259 Giáo trình giảng dạy đại học châm cứu học 1 Trịnh Thị Diệu Thường Y học 2021 1

260 Cây thuốc, vị thuốc chữa bệnh, thực dưỡng Trần Văn Bản Y học 2019 1

261 Giáo trình phương tể 2 Nguyễn Thị Tân ĐH Huế 2015 1

262 Thành phần hóa học và hoạt tính ức chế 

enzyme xanthine oxidase, α-glucosidase và

Nguyễn Thị Thanh Mai ĐHQG TP Hồ Chí

Minh

2020 1

263 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa Bộ y tế Y học 2020 3

264 Phác đồ điều trị nhi khoa 2020 tập 2 Nguyễn Thanh Hùng Y học 2020 1

265 Bài giảng nhi khoa Tăng Chí Thượng ĐHQG TP Hồ Chí

Minh

2021 2

266 Kỹ thuật điều dưỡng nhi khoa 2020 Trịnh Hữu Tùng Y học 2020 1

267 Hướng dẫn điều trị nhi khoa 2019 Trịnh Hữu Tùng Y học 2019 2

268 Tiếp cận điều trị bệnh nội khoa Hoàng Văn Sỹ ĐH Quốc Gia 

TPHCM

2021 3

269 English in medicine 3 Nguyen Thi Thanh 

Hong

Bach Khoa publishing 

house

2021 3

270 Giáo trình lão khoa đại cương Nguyễn Đức Công NXB Đại học Quốc 

gia TPHCM

2020 2

271 English in medicine 2 Nguyen Thi Thanh 

Hong

Bach Khoa publishing 

house

2020 3

272 Tiếng Anh chuyên ngành Vương Thị Thu Minh Giáo dục Việt Nam 2011 1

273 Phản ứng chuyển vị và ứng dụng trong tổng 

hợp thuốc

Vũ Trần Anh Y học 2020 3

274 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 1 (1946 - 1949)

Chính trị Quốc Gia 2018 1



275 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 2 (1950)

Chính trị Quốc Gia 2018 1

276 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 3 (1951)

Chính trị Quốc Gia 2018 1

277 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 4 (1952)

Chính trị Quốc Gia 2018 1

278 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 5 (1953 - 9/1954)

Chính trị Quốc Gia 2018 1

279 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 6 (10/1954 - 1956)

Chính trị Quốc Gia 2020 1

280 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 8 (1961 - 1962)

Chính trị Quốc Gia 2020 1

281 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 10 (1964 - 1965)

Chính trị Quốc Gia 2020 1

282 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 11 (1966 - 1967)

Chính trị Quốc Gia 2020 1

283 Văn kiện trung ương cục miền Nam giai 

đoạn 1946 - 1975 Tập 14 (1970)

Chính trị Quốc Gia 2020 1

284 Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững 

mạnh về chính trị trong tình hình kinh tế

Lương Cường Quân Đội Nhân Dân 2019 1

285 Đại tướng Lê Đức Anh: Cuộc đời và sự 

nghiệp cách mạng - Hồi Ký

Khuất Biên Hòa Chính trị Quốc 2015 1

286 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội 

nhân dân Việt Nam

Lương Cường Chính trị Quốc 2017 2

287 Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng 

hiếu với dân

Ngô Xuân Lịch Quân Đội Nhân Dân 2017 1

288 Lê Khả Phiêu: Những điều tâm đắc Thế Giới 2017 1

289 Nâng hiệu quả hoạt động công tác Đảng, 

công tác chính trị trong quân đội nhân dân 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Lương Cường Quân Đội Nhân Dân 2020 1

290 Giáo trình công nghệ dược phẩm Nguyễn Thanh Hải Đại học Quốc Gia HN 2019 1

291 Kiểm nghiệm thuốc Hà Diệu Ly ĐH Quốc Gia 

TP.HCM

2016 1

292 Giáo trình thực hành dược lý Đoàn Văn Viên Y học 2021 1

293 Phương pháp xác định bộ huyệt chữa trị 

bằng sơ đồ hình học: Huyết áp thấp các

Ngô Xuân Bính Y học 2018 1

294 Dược lâm sàng 1 (Dược lâm sàng đại 

cương)

Phạm Thành Suôl Y học 2022 1

295 Dược lâm sàng 2 (Dược lâm sàng và điều 

trị)

Phạm Thành Suôl Y học 2022 1

296 Introduction to zen practice : biological 

aspect and health

Nguyen Ngoc Kha Medical publishing 

house

2008 1

297 Giáo trình một số dạng thuốc đặc biệt Huỳnh Thị Mỹ Duyên Y học 2020 2

298 Giải phẫu bệnh học Nguyễn Văn Hưng Y học 2025 1

299 Con đường tương lai Tập 1 Nguyễn Xuân Tuấn Thể thao và Du Lịch 2025 1

300 Sổ tay truyền máu Trần Văn Bé Y học 1982 1

Tổng cộng: 300 đầu sách/ 555cuốn


